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PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC,  ngày       tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)


A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH BAN HÀNH MỚI 
1. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
	STT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Thời hạn 
giải quyết
	Địa điểm 
thực hiện
	Phí, lệ phí
(đồng)
	Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC
	Cách thức thực hiện
	Số trang

	
	
	
	
	
	
	
	Nộp hồ sơ
	Trả hồ sơ
	

	1
	1.010696
	Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	- Trực tiếp
- Hoặc qua Bưu chính công ích
- Hoặc trực tuyến mức độ 3,4
	-Trực tiếp
-Hoặc qua
Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến 

	



B. 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	STT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Thời hạn 
giải quyết
	Địa điểm 
thực hiện
	Phí, lệ phí
(đồng)
	Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC
	Cách thức thực hiện
	Số trang

	
	
	
	
	
	
	
	Nộp hồ sơ
	Trả hồ sơ
	

	I
	LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

	1
	2.000674
	
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
	30 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
Phí thẩm định cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
+ Địa bàn thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng	
+ Địa bàn huyện: 600.000 đồng.
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
 - Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến mức độ 3, 4	
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích
-Hoặc trực tuyến 

	

	2
	2.000666
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
	30 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính: Không Phí
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến mức độ 3, 4	
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích
-Hoặc trực tuyến 

	

	3
	2.000664
	Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
	30 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính:
Phí thẩm định cấp giấy xác nhận
+ Địa bàn thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng
+ Địa bàn huyện:  600.000 đồng
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến mức độ 3, 4	
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích
-Hoặc trực tuyến 

	

	4
	2.000673
	Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bản lẻ xăng dầu
	30 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính: Phí thẩm định giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
+ Địa bàn thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng	
+ Địa bàn huyện: 600.000 đồng
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến mức độ 3, 4	
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích
-Hoặc trực tuyến 

	

	5
	2.000669
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bản lẻ xăng dầu
	30 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính: Không phí
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến mức độ 3, 4	
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích
-Hoặc trực tuyến 

	

	6
	2.000672
	Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	30 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính: Phí thẩm định cấp giấy xác nhận:
+ Địa bàn thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng
+ Địa bàn huyện:  600.000 đồng.
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến mức độ 3, 4	
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích
-Hoặc trực tuyến 

	

	7
	2.000648
	Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	20 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
+ Địa bàn thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng	
+ Địa bàn huyện: 600.000 đồng	
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến mức độ 3, 4	
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích
[bookmark: _GoBack]-Hoặc trực tuyến 

	

	8
	2.000645
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	20 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính: Không phí 
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến mức độ 3, 4	
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích
-Hoặc trực tuyến 

	

	9
	2.000647
	Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	20 ngày làm việc
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HC
	Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 
+ Địa bàn thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng
+ Địa bàn huyện: 600.000 đồng.
	- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích 
-Hoặc trực tuyến mức độ 3, 4	
	-Trực tiếp
-Hoặc qua Bưu chính công ích
-Hoặc trực tuyến 

	



